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Cong tac hoan thién trong xay dung — Thi cong va nghi€m thu
Phan 1: Cong tac lat va lang trong xay dung
Finish works in construction — Execution and acceptance

Part 1: Paving and smoothing works

1  Pham vi ap dung

Tiéu chudn nay quy dinh cic yéu cau kY thudt chinh va hudng dan trinh tu’ d€ thi cong, ki€m
tra va nghi€m thu chat lugng cong tc 14t va lang trong cdc cong trinh xdy dung dan dung va
cong nghiép.

2  Tailiéu vién dan

Céc tai liéu vién dan sau 12 can thi€t cho viéc 4p dung tiéu chudn nay. DOi véi céc tai liéu
vién dan ghi nim cong b thi 4p dung phién ban dugc néu. P6i v6i céc tai liéu vién dan
khong ghi nim codng bo thi 4p dung phién ban mdi nhat, bao gbm ca céc sla doi, b6 sung

(n€u cé).

TCVN 1450:2009, Gach rOng dat sét nung.

TCVN 1451:1998, Gach dac dat sét nung.

TCVN 4314:2003, Vila xdy dung. Yéu cdu ky thudt.
TCVN 4732:2007, Bd Op ldt tu nhién.

TCVN 6065:1995, Gach xi méng ldt nén.

TCVN 6074:1995, Gach ldt granito.

TCVN 6476: 1999, Gach bé tong tu chen.

TCVN 7745:2007, Gach gbm Op ldt bdn ép kho. Yéu cdu ky thudt
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TCVN 7960:2008, Vin san g0. Yéu cau ky thuét

3 Thuat ngit va dinh nghia

3.1

vat liéu lat (Paving material)
Gach lat va tam lat.

3.2

Gach lat (Paving brick)

Gach xi ming, gach dat nung, gach ceramic, gach granit, d4 tU nhién, dd nhan tao ... dung dé

7z

lat.

33

LGp nén (Basal layer)

L4&p nam ngay dudi 16p 14t hodc lang.

34

Mat lat (Paving surface)

Bé mat 18p 14t sau khi di hoan thién.

3.5

Mat lang (Smoothing surface)

Bé mat 18p lang sau khi di hoan thién.

3.6

Vat liéu gan két (Material for adhesives)
Vat liéu ding d€ gan két vat liéu lat vdi 16p nén.
3.7

Mach lat (Joint)

Khodng céch gilta cic vién gach 14t hodc tam 14t ké nhau.
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3.8

Chat lam day mach (Sealant)
Vat liéu lién k&t lam day mach lat.

4  Cong tac lat
4.1 Yéu cauky thudt
4.1.1 Vatliéu

4.1.1.1 Gach lit, tam lat phdi dat yéu cdu kY thuat vé chat lugng, chlng loai, kich thudc,

mau sac.

4.1.1.2 Vat liéu gan két phadi ddm bdo chat lugng, néu thi€t k€ khong quy dinh thi thuc

hi€n theo yéu cau cla nha sdn xudt vat liéu l4t.
4.1.2 LGp nén

4.1.2.1 Mat 16p nén phdi ddm bdo phang, chac chan, 6n dinh, c6 dd bam dinh v&i vat liéu

gén két va dugc 1am sach tap chat.

4.1.2.2 Cao d0 18p nén phit hgp vGi vat liéu 14t phl bén trén. PO ddc cla 18p nén theo yéu

cau kY thuat.

4.1.2.3 V@i vat liéu gan két 1a keo, nhua hodc tam lat dat truc ti€p 1én 16p nén thi mat 16p

nén phai ddm bdo thod min yéu cau néu trong Bang 1 cUa tiéu chudn nay.

4.1.2.4 Trudc khi 14t phdi ki€m tra va nghi€m thu 16p nén va cic bd phan bi che khuat (chi

ti€t chon san, chOng tham, hé thOng kY thudtv.v ).
4.1.3 Chat luong 16p lat

4.1.3.1 Mat lat phdi ddm bdo céc yéu cdu vé db cao, ¢ phang, dd dbc, dO dinh két véi 1Gp

nén, chiu day vat liéu gan két, bé rdng mach lat, mau sac, hoa vin, hinh ddng trang trf ...

4.1.3.2 Néu mat 14t 1a c4c vién dd thién nhién, nén chon d4 dé€ cdc vién ké nhau c6 mau sac va

duOng van hai hoa.
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4.1.3.3 V@i gach lat dung v(ra Iam vat liéu gan két thi v{fa phdi dugc trdi déu trén 16p nén
d€ ddm bdo gilta vién gach lat va 18p nén dugc 16t day vira.

4.1.3.4 Mat 14t cUa tam san gb khong dugc c6 vét nUt, cong vénh. Mat lat cla tdm 14t mém

khong dugc phOng rdp, nhin nheo.

4.1.3.5 Vi cic vién lat phdi cat, vi€c cat va mai cic canh phdi bdo ddm dudng cat gon va

mach ghép phang, déu.

4.1.3.6 Mach gilra cic vién gach 14t va gilta gach 14t vGi tudng phdi dugc 18p day chat lam

day mach.

4.1.3.7 Dung sai trén mat 14t khong vUot qua céc gia tri yéu cau trong Bang 1 va Bang 2.

10
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Bang 1 - Dung sai cho phép

Loai vat liéu lat Khe h&' v6i | Dung sai Dung sai d dOc

thudc 3m cao dO

Gach xay dat sét nung 5 mm 2 cm 0,5 %
Gach l4t dat sét nung 4 mm 2 cm 0,5 %
P4 tu nhién khong mai mat 3 mm 2 cm 0,5 %
Gach lat xi mang, granito, ceramic, 3 mm 1 cm 0,3 %

granite, da nhan tao

Céc loai tam 14t dinh hinh 3 mm 1 cm 0,3 %

Bang 2 - Chénh 1é€ch d0 cao gilra hai mép vat liéu lat

Loai vat liéu lat Chénh 1éch doO cao
Gach xiy dat sét nung 3,0 mm
Gach lat dat sét nung 3,0 mm
D4 tu nhién khong mai mat 3,0 mm
Gach lat xi méing, granito, ceramic, granite, da nhan tao 0,5 mm
Céc loai tam 14t dinh hinh 0,5 mm

4.1.4 An toan lao dong khi lat

4.1.4.1 Khi lat phdi tuan theo cic quy dinh hi€én hanh vé an toan lao dOng, an toan phong chOng

chdy n0.

4.1.4.2 V&i vat liéu lat dé bat 1tra nhu: gb, thdm, keo dan ...phdi c6 bién phdp phong chay

trong qua trinh thi cong.

4.1.4.3 MObi truOng lam viéc phai thong thodng, c6 bién phdp chOng nhi€ém dbc do hoi cla

vat liéu 1at, vat liéu gan két gay ra.
4.2  Quy trinh thi cong

4.2.1 Thi cong lat gach

11
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4.2.1.1 Chudn bi 16p nén

Dung ddy ciing, ni vd hodc mdy trac dac ki€m tra cao d0, d0 phang, d6 d6c clla mat 19p nén.

Gan cic mOc cao d6 1at chudn, mbi phong c6 it nhat 4 mOc tai 4 géc, phong cé dién tich 16n

mOc gan theo 1udi 6 vudng, khodng céch gilra cic mOc khong qud 3 m.

Céan danh dau cdc mOc cao d0 tham chi€u & d0 cao hon mat 14t 1én tuGng hodc cOt d€ c6 cin
c(r thuOng xuyén ki€m tra cao d0 mat lat.

4.2.1.2 Chudn bi gach lat

Gach 14t phdi dugc 1am vé sinh sach, khong d€ bui ban, ddu md, cc chat 1am gidm tinh két

dinh gi(ra 18p nén vGi gach lit.

V&i gach lat ¢6 kha ning hit nudc t&r vat li€u két dinh, gach phai dugc nhiing nudc va vét
ra d€ rdo nudc truGe khi lat.

Gach 14t phdi dugc nghiém thu theo cic tidu chudn vat liéu tuong Ung. Trong tiéu chudn nay

gach 14t 1a cdc chlng loai sau day:
Gach xiy dat sét nung TCVN 1450:2009, TCVN 1451:1998
Gach 14t gdm trang men TCVN 7745:2007
Gach lat xi méang, granito TCVN 6065:1995, TCVN 6074:1995
Gach bé tong tu chen TCVN 6476:1999

P4 Op 14t tU nhién va D4 &p 14t nhan tao c6 thé tham khdo TCVN 4732:2007,

hodc theo yéu cau cUa thi€t k€.
CHU THICH: D6i v&i gach 14t 14 dUra va gach 14t dat sét nung, tham khdo tiéu chudn hién
hanh.
4.2.1.3 Chudn bi vat li€u gan két

Viéc pha trOn, st dung va bdo qudn vat liéu gan két phai tuan theo yéu cau cla loai vat

liéu. Vat liéu gan két c6 thé 1a vita xi ming cat, vira tam hop, nhua polyme hodc keo dan.

VGi vat liéu gan két 1a vira phai tudn theo TCVN 4314:2003.

12
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4.2.1.4Dung cu lat

Can chudn bi day dU dung cu can thi€t cho cong tdc 1at nhu: dao xay, bay lat, bay miét
mach, thudc tdm 3 m, thudc rit, bia cao su, mdy cat gach, may mai gach, duc, chdi dét, gié

lau, ni v6 hodc mdy trac dac.

Dung cU can day dU va phit hgp v4i yéu cau thi cong cho tlUng thao tdc nghé nghi€p. Dung

cU da hu hdng va qua cii, bi mon, khong ddm bdo chinh x4c khi thi cong khong dugc sU dung.

4.2.1.5 Tién hanh lat

Néu vat liéu gan két 1 v{ra thi v(ra phadi dugc trdi déu 1én 16p nén dU rOng d€ 14t tir 3 vién
d€n 5 vién, sau khi lat hét cdc vién nay mai trdi ti€p cho céc vién lién ké.
Néu vat liéu gan két 1a keo dinh thi ti€n hanh l4t tUng vién mOt va keo phadi dugc phét déu

1én mat gach gan két vGi nén.

Néu mat 14t & ngoai tr0i thi can phdi chia khe co din v&i khodng céch t6i da gilta hai khe co
danla 4 m. Né&u thiét k& khong quy dinh thi 18y bé rdng khe co dian bang 2 cm, chén khe
co dian bang vat liéu c6 kha ning dan hoi.

Trinh tU 4t nhu sau: ciing ddy va 4t cdc vién gach trén duOng thang ndi gilta cic mOc da gan
trén 10p nén. Sau d6 14t cdc vién gach ndm trong pham vi cac mOc cao dd chudn, hudng lat
vudng géc vOi hudng da lat trudc d6. Hudng 14t chung cho toan nha hodc cong trinh 1a U

trong i ra ngoai.

Trong khi 14t thudng xuyén ding thudc tdm 3 m d€ ki€m tra dd phang clla mat lit. DO phang
cUa mat 14t dugc ki€m tra theo cdc phuong doc, ngang va chéo. ThuGng xuyén ki€m tra cao

d0 mat 14t cin c trén cac mOc cao dO tham chiéu.

Khi 14t phdi chii y sap x€p cic vién gach diing hoa viin thiét k€.

4.2.1.6 Lam day mach lat

Cong tac 1am day mach 14t chi dugc ti€n hanh khi c4c vién gach 14t di dinh két v&i 18p nén.
Trudc khi lam ddy mach lat, mat lit phdi dugc v€ sinh sach sé. Mach lam day xong, lau
ngay cho duOng mach sac gon va vé& sinh mat 14t khong d€ chat 1am day mach 14t bam dinh

lam ban mat lat.
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4.2.1.7 Bao dudng mat lat:

Sau khi 1am ddy mach lit khong duQc va cham manh trudc khi vat liéu gan két dd ran.
Vi mat 14t ngoai troi va vat liéu gan két 1a vira, phdi c6 bién phép che ndng va chOng mua
x0i trong 1 ngay d€n 3 ngay sau khi lat.

4.2.2 Thi cong san go

4.2.2.1 Chudn bi 16p nén

LGp nén phai dugc chudn bj theo ding thiét k€. Trong truOng hgp tdm san gb gan két truc
ti€p 1én gOi dG hodc con ké thi cdc chi tiét nay phdi dugc cO dinh chdc chdn bang vit hodc

chon san 1én san.
Bé& mat 16p nén phdi kho rio.
4.2.2.2 Chud@n bi t&m san go

T&m san g0 phai diing chlng loai gb, kich thudc, mau sac, dd dm theo thi€t k€. Tam san gb

c6 th€ dugc hoan thién bé mat trudc hodc sau khi lat.

Vin san g0 phai dugc nghi€m thu theo TCVN 7960:2008.

4.2.2.3 Chudn bi vat li€u gan két

Vat liéu gan két phai ding chlng loai, ddm bdo chat lugng theo thi€t k&, néu thiét k&
khéng quy dinh thi thuc hién theo yéu cau cUa nha sdn xudt vat liéu 14t. VGi van san gb tu
nhién vat liéu gan két c6 th€ 1a dinh hodc vit.

4.2.2.4Dung cu lat

Can chudn bi ddy dU dung cu can thi€t cho cong tic 1at nhu: bia, khoan, thudc tdm 3 m,

thudc rit, éke bao, duc, cUa, chdi dét, gié lau, ni vo hodc mdy trac dac.

Dung cu day dU va phit hop v3i yéu cau thi cong cho tUng thao tic ngh€ nghiép. Dung cu di
hu hdng va qua cii, bi mon, khong ddm bao chinh x4c khi thi cong khong dugc st dung.
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4.2.2.5 Tién hanh lat

Trudc khi 14t tAm san gO tu nhién phdi dinh vi cdc vi tri dat con ké hodc ban vit bang céch
d4nh dau trén 18p nén. Khodng cich gilra cdc con k& va dinh vit phu thuOc vao kich thudc
tam san gb. N&u ding con ké thi bé mat cdc con ké phdi ddm bdo phang, 6n dinh. Trudc khi
gdn két tdm san g0 v&i 16p nén phai ti€n hanh ghép mOng vGi cdc tdm lién k& va phadi ddm
bdo mach 14t kin khit, sau d6 gan két tdm san v&i 16p nén bang dinh hodc bat vit.

Khi 14t tdm san gb nhan tao c6 cdc 16p cdu tao di kem vat liéu tam 1t phdi tudn thU theo
ding chi dinh cUa nha sdn xudt, keo dinh phdi dugc phét déu tai cdc mép tam lit, sau do
ghép mach 14t phdi ddm bdo kin khit.

4.2.2.6 Hoan thién mat lat

Trong truOng hop s dung tdm san gb chua hoan thién bé mat thi sau khi ghép xong mat san
g6 phai dugc bao phang, nao nhan sau d6 danh gidy nhdp tU thé d€n min va culi ciing danh

xi béng, véc ni hodc son.

V@i tdm san g0 da hoan thién bé mat thi c6 th€ danh béng hodc soOn ngay sau khi l4t.

4.2.2.7 Bao dudng mat lat

Mat 1t phdi dugc bdo vé&, khong d€ di 1ai hodc va cham trong giai doan thi cong lam bong
xUGc mat hodc mat béng.

4.2.3 Thi cong tam lat mém

Tam lit mém c6 th€ 13 tdm nhua tOng hdp, thdm nhua dang cubn, tdm thdm, thdm dang

cuOn.
4.2.3.1 Chuén bi 16p nén

L3p nén phai cling, 6n dinh, dugc 1am phdng, vé sinh sach sé theo ding thiét ké.

Trong truOng hgp dung keo dan hodc bing dinh d€ din cdc tdm nhua hodc thdm dang culdn

thi mat dan phai dugc mai phang va lam sach bui trudc khi phét 16p keo dan.
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4.2.3.2 Chud@n bi tam lat

T&m l4t phai ding chlng loai, kich thudc, mau sac.

4.2.3.3 Chudn bi vat li€u gan két

Vat liéu gan két phdi ding chlng loai, ddm bdo chat lugng theo thi€t k&, néu thiét k&

khong quy dinh thi thuc hi€n theo yéu cau cla nha sdn xudt vat liéu l4t.

Trong truOng hgp s dung vat liéu gan két 1a keo dinh thi phdi dugc bdo quan va st dung
theo yéu cau cUa nha san xuat vat liéu.

4.2.3.4 Ti€n hanh lat

Khi 14t sin bang thdm nhya dang culn, keo dan nén phét 1én nén theo chi€u ngang cla cudn
nhua 1at. Viéc dan thuc hién tUng ddi tuong duong v&i khG tdm l4t. Dan mép cudn thdm
ding vao canh chudn, dung luc ép manh 1én chd vira ddn cho tdm nhua dinh chac véi 16p
nén. Sau d6 lin dG cuOn thdm ra, lin dén dau dung tay hay bia cao su mié€t cho dinh v&i 16p
nén day khong khi vé phia trudc tranh phdng rdp do hoi khong thoit duge. Hai tdm nhya dén

k€ nhau phai song song va ghép kin, khong cho cdc mép tdm chOng 1én nhau.

Truong hgp diung dinh ghim hodc nep d€ gan két tdm nhua hodc thdm v&i 1Gp nén thi tdm

14t phdi dugc trai cing trudc khi c6 dinh bang ghim hodc nep.

Khi 14t san bang tdm tham hodc nhura, mép hai tdm 1i€n k€ phdi phang mép, khit. Phai chi y

sap x€p cho diing hoa vin.

5 Cong tac lang
51 Yéu cau ky thuat
5.1.1 Vatliéu
Vat liéu lang phdi dat yéu cau kY thudt vé chat lugng, mau sdc.
5.1.2 Lép nén

5.1.2.1 L&p nén phadi ddm bdo phang, On dinh, c6 dd bam dinh v&i vat li€u ldng va dugc 1am
sach tap chat. Trong truGng hgp 18p nén c6 nhling vi tri 16m 16n hon chi€u day 16p lang 20
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mm thi phdi ti€n hanh bu bang vat li€u tuwong Ung truGc khi lang. V&i nhitng vi tri 16i 1én cao

hon mat 13p nén yéu cau thi phai ti€n hanh san phang trudc khi ldng.

5.1.2.2 Khi can chia 6, khe co dan thi cong viéc nay phdi dudc chudn bj trudc khi ti€n hanh
cong tic lang. N€u thi€t k& khong quy dinh thi 3 m dén 4 m lai lam m&t khe co din bang cich
cat dUt ngang 10p lang, 14y chi€u rOng khe co din 12 5 mm dén 8 mm, khi hoan thién khe co

dan s€ dugc chen bang vat liéu c6 kha ning dan hoi hodc tu han gan.

5.1.2.3 Trudc khi lang phdi ki€m tra va nghi€ém thu 18p nén va cic b0 phdn bi che khudt (chi

ti€t chon san, chOng tham, hé thOng kY thudt v.v ).
5.1.3 Chat luong 16p liang
5.1.3.1 Mat lang phdi ddm bdo yéu cdu v& mau sdc nhu thiét k.

5.1.3.2 Dung sai trén mat lang khong vUgt qua céc gia tri yéu cau trong Bang 3.

Bang 3 - Dung sai cho phép

Loai vat liéu lang Khe h& v6i thudc 3 m | Dung sai cao d® | Dung sai dd doc

Tat ca céc vat liéu lang 3 mm 1 cm 0,3 %

5.1.3.3 VGi mat lang c6 yéu cau ddnh mau thi tuy thubc vao thOi ti€t, d0 dm va nhiét do
khong khi ma sau khi lang xong 18p v(ra cudi ciing c6 th€ ti€n hanh danh mau. Panh mau ti€n
hanh bang céch rai déu mot 16p bot xi ming hay 16p mOng hd xi ming va ding bay hodc mdy
xoa nhan bé mat. Viéc ddnh mau phai két thic trudc khi vat liéu lang két thic qué trinh

dong két.

5.1.3.4 TruOng hgp mat ling c6 yéu cdu mai béng, qué trinh mai béng bang may dudgc ti€n
hanh dOng thoi vGi viéc va cdc vEt 1om cuc bd va cdc vt xudc gon trén bé mat. Khi bat dau
mai phdi ddm bdo vat liéu lang dU cudng dd chiu mai.

5.1.3.5 Cong viéc k& chi thuc hién sau khi hoan thanh cong tic ldng. PuOng ké can déu vé
chi€u rOng, chi€u siu va sac nét. Néu dung qua lin c6 hat chOng tron ciing 1in ngay khi 16p

Xi ming mau chua ran.

5.1.4 An toan lao dOng khi ling
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5.1.4.1 Khi ldng phdi tuin theo cic quy dinh hi€n hanh v€ an toan lao dOng, an toan phong chOng chdy

no.

5.1.4.2 Néu st dung mdy xoa bé mat d€ thuc hién cong tdc lang thi cong nhan phdi dugc dao
tao v€ van hanh mdy trudc khi thi cong. LUu ¥ an toan di€n va chOng cédc vat thdi mai ving

ban vao cO thé.
5.2 Quy trinh thi cong

5.2.1 Chudn bi 16p nén

LGp nén phdi dugc chudn bi theo thi€t k€, néu thi€t k& khong quy dinh thi theo yéu cau cla

nha sdn xudt vat liéu lang nén. L&p nén phai ddm bdo phang, 6n dinh.

LGp nén phai c6 dd bam dinh, 1am sach va tudi am trudc khi lang.

Trudng hop lang bang thu cong, trén mat 16p nén phdi gan cic mOc cao dd lang chudn véi
khodng cich gilta cdc mbc khong qua 3 m.

5.2.2 Chudn bi vt liéu ling

Vat liéu lang phai ding chlng loai, chdt lugng, mau sac. Viéc pha trOn, st dung va bdo
quan vat liéu lang phai tuan theo yéu cau cUa nha sdn xudt vat liéu. Vat liéu lang c6 thé 1a

v{ra xi ming cét hodc vira polyme.
Vi vat li€u ldng 1a v(ta phdi tuan theo TCVN 4314:2003
5.2.3 Dung cu lang

GOm bay xdy, bay dénh béng, thudc tam 3 m, thudc rit, ni vd hodc mdy trac dac, ban xoa tay

hodc may xoa, ban dap, lin gai.

5.2.4 Ti€n hanh lang

Dan déu vat liéu ldng trén mat 18p nén, cao hon mat mOc cao dd 14t chudn. Dung ban xoa
dap cho vat liéu lang dac chac va bam chat vao 16p nén. Ding thudc tdm cén phang cho

bang mat mOc. Sau d6 diing ban xoa d€ xoa phang.
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VGi mat lang c6 dién tich 16n phai dung mdy d€ xoa phang bé mat. Vi€c xoa bang mdy thuc

hién theo trinh tu sau: dung mdy trac dac dinh vi du0ng ray clla mdy xoa trén pham vi ling,
di€u chinh chan mdy & cao d0 thich hop, cap vat li€u lang vao pham vi lang, di€u khi€n mdy
ding qua lu nhO lin trén b& mat lang va canh xoa d€ xoa phang.

V@i nhitng mat ldng trén nén bé tdng c6 yéu cau nhu: ting cUng bé mat chOng mai mon,
axit ... phdi tuan theo thi€t k€ hodc yéu cau kY thudt cla nha san xudt vat li€u. Néu thi€t k&
khong chi dinh, thi cong theo trinh tu: sau khi dG bé tong nén tUr 1 h d€n 2 h rdi déu chat lam
cUng bé mat. Pgi dén khi chat 1am cUng se mat, dung may xoa nén xoa béng bé mat. Sau khi
x0a béng bé& mat c6 th€ phun 18p bao dudng.

Trudng hdp 16p ling cubi cing bang vita xi ming cét thi kich thudc hat c6t liéu 10n nhat

khong qud 2 mm, xoa phang mat theo dd dbc thiét ké.

5.2.5 Bao dudng

Khi thOi ti€t nang néng, kho hanh sau khi ldng xong 1 h dén 2 h, phl 1én mat ling mdt 18p

vat liéu gilr 8m, tudi nudc trong 5 ngay.
Khong di 1ai, va cham manh trén mat lang trong 12 h sau khi ldng.

V&i mat lang ngoai trdi can c6 bién phap che nang va chdng mua x0Oi trong mOt ngay dén ba

ngay sau khi lang.

6 Ki€m tra va nghi€m thu
6.1 Kiém tra

6.1.1 Cong tic ki€m tra chat luong 14t va lang cic cong trinh xay dung theo trinh tU va bao

gOm céc chi tiéu trong Bang 4.

Bang 4 - POi tuong, phuong phap va dung cu ki€m tra cong tac lat, lang

Poi tuong ki€m tra Phuong phap va dung cu ki€m tra
Bé& mat 18p nén Do truc ti€p bang thudc, ni vd, mdy trac dac
Vat liéu lat, lang L&y mau, thi nghiém theo tiéu chudn cla vat liéu
Vat liéu gan két Lay mau, thi nghiém theo tiéu chudn cla vat liéu
Cao d0 mat lat va lang Po truc ti€p bang thudc, ni v6, may trac dac
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DO phang mat it va lang Po truc ti€p bang thudc tam, ni vo, may trac dac

PO dOc mat 14t va lang Po bang nivd, d6 nudc th(r hay cho 1in vién bi thép
dudng kinh 10 mm

DO dac chac va dd bam dinh gilta vat | Dung thanh g0 g& nhe 1én bé mat, tiéng gd phdi
liéu 14t, vat liéu lang v4i 16p nén chac déu ¢ moi di€ém

VGi mat 14t g0 hodc tam lat mém di th(r 1én trén

bo dﬁng déu vé mau sac, hoa vin, cic Quan sat béng mat
chi ti€t duOng vién trang tri va dd bong

cUa mat lang

Céc yéu cau dac biét khéc cla thi€t k€ | Theo chi dinh cUa thi€t ké

6.1.2 Mat l4t (Iing) phai phang, khong gh6 ghé, 16i 16m cuc b, sai s6 vé cao dd va dd dbc

khong vUQt qua céc gid tri trong Bang 1 va Bang 3.
6.1.3 Chénh 1éch d0 cao gilra hai mép cUa vat liéu 14t lién k€ khong vugt qud gid tri trong

Bang 2.

6.1.4 DO dOc va phuong dc cla mat lat (1ing) phai theo diing thi€t k&, n€u c6 chd 16i hodc

16m qud mUc cho phép thi d€u phai duoc lit (ling) 1ai.

6.1.5 DO bam dinh va dac chac cla vat liéu gan két hodc vat liéu lang v4i 16p nén kiém tra
bang cich go nhe 1én bé mat 14t (lang) n€u c6 ti€ng bOp thi phai béc ra slra lai.
VGi mat 14t g0 di 1én khong rung, khong c6 ti€ng kéu.
VGi tdm 14t mém, mat 14t khong phOng, khong nhin, khong cong mép, khdng cé bi€u hién
trucot.
6.2 Nghi€m thu
Nghi€m thu cong tic lt (ldng) dudc ti€n hanh tai hién trudng. HO sO nghi€m thu gbm cé:
Bién ban nghi€m thu chat lugng cla vat liéu 14t (ling);
Bién ban nghiém thu chat lugng cla vat liéu gan két;

Céc bién ban nghi€m thu 18p nén;
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HO s thi€t k€ hoan thién hodc cdc chi dan vé€ hoan thién trong hO so thiét ké

cong trinh;
Ban v& hoan cong cUa cong tac 14t (14ng);

Nhat ky cong trinh.

21



	1 Phạm vi áp dụng
	2 Tài liệu viện dẫn
	3 Thuật ngữ và định nghĩa
	4 Công tác lát
	4.1 Yêu cầu kỹ thuật
	4.1.1 Vật liệu
	4.1.1.1 Gạch lát, tấm lát phải đạt yêu cầu kỹ thuật về chất lượng, chủng loại, kích thước, màu sắc.
	4.1.1.2 Vật liệu gắn kết phải đảm bảo chất lượng, nếu thiết kế không quy định thì thực hiện theo yêu cầu của nhà sản xuất vật liệu lát.

	4.1.2 Lớp nền
	4.1.2.1 Mặt lớp nền phải đảm bảo phẳng, chắc chắn, ổn định, có độ bám dính với vật liệu gắn kết và được làm sạch tạp chất.
	4.1.2.2 Cao độ lớp nền phù hợp với vật liệu lát phủ bên trên. Độ dốc của lớp nền theo yêu cầu kỹ thuật.
	4.1.2.3 Với vật liệu gắn kết là keo, nhựa hoặc tấm lát đặt trực tiếp lên lớp nền thì mặt lớp nền phải đảm bảo thoả mãn yêu cầu nêu trong Bảng 1 của tiêu chuẩn này.
	4.1.2.4 Trước khi lát phải kiểm tra và nghiệm thu lớp nền và các bộ phận bị che khuất (chi tiết chôn sẵn, chống thấm, hệ thống kỹ thuật v.v).

	4.1.3 Chất lượng lớp lát
	4.1.3.1 Mặt lát phải đảm bảo các yêu cầu về độ cao, độ phẳng, độ dốc, độ dính kết với lớp nền, chiều dày vật liệu gắn kết, bề rộng mạch lát, màu sắc, hoa văn, hình dáng trang trí ...
	4.1.3.2 Nếu mặt lát là các viên đá thiên nhiên, nên chọn đá để các viên kề nhau có màu sắc và đường vân hài hoà.
	4.1.3.3 Với gạch lát dùng vữa làm vật liệu gắn kết thì vữa phải được trải đều trên lớp nền để đảm bảo giữa viên gạch lát và lớp nền được lót đầy vữa.
	4.1.3.4 Mặt lát của tấm sàn gỗ không được có vết nứt, cong vênh. Mặt lát của tấm lát mềm không được phồng rộp, nhăn nheo.
	4.1.3.5 Với các viên lát phải cắt, việc cắt và mài các cạnh phải bảo đảm đường cắt gọn và mạch ghép phẳng, đều.
	4.1.3.6 Mạch giữa các viên gạch lát và giữa gạch lát với tường phải được lấp đầy chất làm đầy mạch.
	4.1.3.7 Dung sai trên mặt lát không vượt quá các giá trị yêu cầu trong Bảng 1 và Bảng 2.

	4.1.4 An toàn lao động khi lát
	4.1.4.1 Khi lát phải tuân theo các quy định hiện hành về an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ.
	4.1.4.2 Với vật liệu lát dễ bắt lửa như: gỗ, thảm, keo dán ...phải có biện pháp phòng cháy trong quá trình thi công.
	4.1.4.3 Môi trường làm việc phải thông thoáng, có biện pháp chống nhiễm độc do hơi của vật liệu lát, vật liệu gắn kết gây ra.


	4.2 Quy trình thi công
	4.2.1 Thi công lát gạch
	4.2.1.1 Chuẩn bị lớp nền
	4.2.1.2 Chuẩn bị gạch lát
	4.2.1.3 Chuẩn bị vật liệu gắn kết
	4.2.1.4 Dụng cụ lát
	4.2.1.5 Tiến hành lát
	4.2.1.6 Làm đầy mạch lát
	4.2.1.7 Bảo dưỡng mặt lát:

	4.2.2 Thi công sàn gỗ
	4.2.2.1 Chuẩn bị lớp nền
	4.2.2.2 Chuẩn bị tấm sàn gỗ
	4.2.2.3 Chuẩn bị vật liệu gắn kết
	4.2.2.4 Dụng cụ lát
	4.2.2.5 Tiến hành lát
	4.2.2.6 Hoàn thiện mặt lát
	4.2.2.7 Bảo dưỡng mặt lát

	4.2.3 Thi công tấm lát mềm
	4.2.3.1 Chuẩn bị lớp nền
	4.2.3.2 Chuẩn bị tấm lát
	4.2.3.3 Chuẩn bị vật liệu gắn kết
	4.2.3.4 Tiến hành lát



	5 Công tác láng
	5.1 Yêu cầu kỹ thuật
	5.1.1 Vật liệu
	Vật liệu láng phải đạt yêu cầu kỹ thuật về chất lượng, màu sắc.
	5.1.2 Lớp nền
	5.1.2.1 Lớp nền phải đảm bảo phẳng, ổn định, có độ bám dính với vật liệu láng và được làm sạch tạp chất. Trong trường hợp lớp nền có những vị trí lõm lớn hơn chiều dày lớp láng 20 mm thì phải tiến hành bù bằng vật liệu tương ứng trước khi láng. Với những vị trí lồi lên cao hơn mặt lớp nền yêu cầu thì phải tiến hành san phẳng trước khi láng.
	5.1.2.2 Khi cần chia ô, khe co dãn thì công việc này phải được chuẩn bị trước khi tiến hành công tác láng. Nếu thiết kế không quy định thì 3 m đến 4 m lại làm một khe co dãn bằng cách cắt đứt ngang lớp láng, lấy chiều rộng khe co dãn là 5 mm đến 8 mm, khi hoàn thiện khe co dãn sẽ được chèn bằng vật liệu có khả năng đàn hồi hoặc tự hàn gắn.
	5.1.2.3 Trước khi láng phải kiểm tra và nghiệm thu lớp nền và các bộ phận bị che khuất (chi tiết chôn sẵn, chống thấm, hệ thống kỹ thuật v.v).

	5.1.3 Chất lượng lớp láng
	5.1.3.1 Mặt láng phải đảm bảo yêu cầu về màu sắc như thiết kế.
	5.1.3.2 Dung sai trên mặt láng không vượt quá các giá trị yêu cầu trong Bảng 3.
	5.1.3.3 Với mặt láng có yêu cầu đánh màu thì tuỳ thuộc vào thời tiết, độ ẩm và nhiệt độ không khí mà sau khi láng xong lớp vữa cuối cùng có thể tiến hành đánh màu. Đánh màu tiến hành bằng cách rải đều một lớp bột xi măng hay lớp mỏng hồ xi măng và dùng bay hoặc máy xoa nhẵn bề mặt. Việc đánh màu phải kết thúc trước khi vật liệu láng kết thúc quá trình đông kết.
	5.1.3.4 Trường hợp mặt láng có yêu cầu mài bóng, quá trình mài bóng bằng máy được tiến hành đồng thời với việc vá các vết lõm cục bộ và các vết xước gợn trên bề mặt. Khi bắt đầu mài phải đảm bảo vật liệu láng đủ cường độ chịu mài.
	5.1.3.5 Công việc kẻ chỉ thực hiện sau khi hoàn thành công tác láng. Đường kẻ cần đều về chiều rộng, chiều sâu và sắc nét. Nếu dùng quả lăn có hạt chống trơn cũng lăn ngay khi lớp xi măng màu chưa rắn.

	5.1.4 An toàn lao động khi láng
	5.1.4.1 Khi láng phải tuân theo các quy định hiện hành về an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ.
	5.1.4.2 Nếu sử dụng máy xoa bề mặt để thực hiện công tác láng thì công nhân phải được đào tạo về vận hành máy trước khi thi công. Lưu ý an toàn điện và chống các vật thải mài văng bắn vào cơ thể.


	5.2 Quy trình thi công
	5.2.1 Chuẩn bị lớp nền
	5.2.2 Chuẩn bị vật liệu láng
	5.2.3 Dụng cụ láng
	5.2.4 Tiến hành láng
	5.2.5 Bảo dưỡng


	6 Kiểm tra và nghiệm thu
	6.1 Kiểm tra
	6.1.1 Công tác kiểm tra chất lượng lát và láng các công trình xây dựng theo trình tự và bao gồm các chỉ tiêu trong Bảng 4.
	6.1.2 Mặt lát (láng) phải phẳng, không ghồ ghề, lồi lõm cục bộ, sai số về cao độ và độ dốc không vượt quá các giá trị trong Bảng 1 và Bảng 3.
	6.1.3 Chênh lệch độ cao giữa hai mép của vật liệu lát liền kề không vượt quá giá trị trong Bảng 2.
	6.1.4 Độ dốc và phương dốc của mặt lát (láng) phải theo đúng thiết kế, nếu có chỗ lồi hoặc lõm quá mức cho phép thì đều phải được lát (láng) lại.
	6.1.5 Độ bám dính và đặc chắc của vật liệu gắn kết hoặc vật liệu láng với lớp nền kiểm tra bằng cách gõ nhẹ lên bề mặt lát (láng) nếu có tiếng bộp thì phải bóc ra sửa lại.

	6.2 Nghiệm thu


